
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 183A phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/11/20113. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ SƠN TÂY

0105663660

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

3. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp; Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...; Sản xuất các nguyên liệu 
mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với 
nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; Sản xuất vật liệu cách âm 
khoáng như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng tương tự, chất 
khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách 
nhiệt, thẩm âm; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: 
Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải 
sản phẩm điện); Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên 
liệu tương tự, ví dụ chất dính atphát, xỉ than; Sợi các bon và 
graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện).

2399

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Sản xuất vải dệt thoi 1312

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ SƠN TÂY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU QUY SON TAY JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: PHU QUY SON TAY., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 

4752

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

16. Thu gom rác thải không độc hại 3811

17. Thu gom rác thải độc hại 3812

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

20. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

21. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

22. Xây dựng công trình công ích 4220

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; các công trình trên 
sông, các cảng du lịch, cửa cống...các công trình đập và đê; 
công trình thể thao ngoài trời. 

4290

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

27. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

28. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ ô tô và xe có động cơ 
khác

4513

29. Bán mô tô, xe máy 4541

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4773

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến 
cố định; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa ô tô

4933

33. Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN BÁ 
GIANG

Số nhà 23 Phạm 
Hồng Thái , 
Phường Quang 
Trung, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 10,000

Tổng số 6.000 600.000.000 10,000

112191725

2 PHẠM 
QUANG 
LƯƠNG

Đội 1, Xã Phú 
Phương, Huyện 
Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 50,000

Tổng số 30.000 3.000.000.000 50,000

111998618

3 NGUYỄN THỊ 
DUNG

Số nhà 183A Phố 
Chùa Thông, 
Phường Sơn Lộc, 
Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 10,000

Tổng số 6.000 600.000.000 10,000

017266550

4 VŨ VĂN MƯU Thôn Đông Viên, 
Xã Đông Quang, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 1.200.000.000 20,000

Tổng số 12.000 1.200.000.000 20,000

111787408

5 NGUYỄN 
HUY DŨNG

Số nhà 106, khu 
phố 3, tổ 12, 
Phường Xuân 
Khanh, Thị Xã 
Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 10,000

Tổng số 6.000 600.000.000 10,000

017198455

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112191725
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 23 Phạm Hồng Thái , Phường Quang Trung, 
Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 23 Phạm Hồng Thái , Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ GIANG Nam

28/12/1969 Kinh Việt Nam

20/12/2006 Công an Hà Tây  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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